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1 15022461 Nguyễn Công Nhật 3,634,700 3,634,700 0 3,634,700

2 15021818 Lê Hồng Đông 3,345,000 3,345,000 0 3,345,000

3 15022062 Đỗ Việt Hưng 1,575,000 1,575,000 0 1,575,000

4 16022488 Trần Mạnh Linh 945,000 945,000 0 945,000

5 16022473 Nguyễn Tiến Dũng 1,951,000 1,951,000 0 1,951,000

6 16022335 Trần Văn Ninh 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

7 16020934 Dương Thanh Hải 800,850 800,850 0 800,850

8 16021043 Đào Tiến Mạnh 800,850 800,850 0 800,850

9 16021163 Đỗ Mạnh Thế 843,000 843,000 0 843,000

10 16020074 Trương Hà Anh Đức 2,511,000 2,511,000 0 2,511,000

11 16020009 Nguyễn Hoàng Đức 2,669,500 2,669,500 0 2,669,500

12 16021053 Tạ Văn Minh 5,291,000 5,291,000 0 5,291,000

13 16021274 Lê Văn Duy 944,150 944,150 0 944,150

14 16022148 Trần Minh Trí 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000

15 16020281 Trần Xuân Thành 2,835,000 2,835,000 0 2,835,000

16 16021424 Bùi Thị Hoài Thu 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

17 16021571 Trần Đại Trường Giang 945,000 945,000 0 945,000

18 17020261 Nguyễn Huy Dư 3,780,000 3,780,000 0 3,780,000

19 17020367 Ngô Viết Mạnh 5,670,000 5,670,000 0 5,670,000

20 17020221 Vũ Tấn Thành 2,992,500 2,992,500 0 2,992,500

21 17021150 Trần Thành Công 2,835,000 2,835,000 0 2,835,000

22 17020756 Hoàng Đình Hoan 315,000 315,000 0 315,000

23 17020864 Nguyễn Đắc Long 448,875 448,875 0 448,875

24 17021114 Phạm Thanh Tùng 897,750 897,750 0 897,750

25 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng 1,260,000 1,260,000 0 1,260,000

26 17020779 Lê Viết Hoành 2,693,250 2,693,250 0 2,693,250

27 17020913 Nguyễn Sỹ Nam 3,591,000 3,591,000 0 3,591,000

28 17021122 Trịnh Đức Văn 5,040,000 5,040,000 0 5,040,000

29 17020185 Trần Tuấn Anh 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

30 17021174 Phan Hữu Hưng 2,992,500 2,992,500 0 2,992,500

31 18020797 Nguyễn Đình Long 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

32 18021300 Phạm Huyền Trang 6,300,000 6,300,000 0 6,300,000

33 18020658 Lê Đình Huy 5,166,000 5,166,000 0 5,166,000

34 18020627 Bùi Ngọc Hữu 5,087,050 5,087,050 0 5,087,050

35 19020207 Phạm Tuấn Anh 2,205,000 2,205,000 0 2,205,000

36 19020022 Cao Phan Thái 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

37 19021197 Nguyễn Văn Trường 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000
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38 19021160 Nguyễn Lê Đức Hoàng 5,669,250 5,669,250 0 5,669,250

39 19020649 Đoàn Minh Tuấn 4,488,750 4,488,750 0 4,488,750

40 19020089 Nguyễn Minh Tiến 5,985,000 5,985,000 0 5,985,000

41 20020547 Hà Văn Mạnh 718,200 718,200 0 718,200

42 20020523 Nguyễn Hồng Hạnh 2,394,000 2,394,000 0 2,394,000

43 20020020 Vũ Hoàng Kiên 2,236,750 2,236,750 0 2,236,750

44 20020019 Lê Mạnh Khương 3,024,000 3,024,000 0 3,024,000

45 20020508 Tẩn Minh Xuân 4,095,000 4,095,000 0 4,095,000

46 20020010 Bùi Hồng Đức 6,079,750 6,079,750 0 6,079,750

47 20021266 Nguyễn Mai Thanh 4,410,000 4,410,000 0 4,410,000

48 20021012 Nguyễn Ngọc Kỷ 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

49 20021014 Phạm Văn Long 7,749,000 7,749,000 0 7,749,000

50 20020093 Nguyễn Văn Tiến 8,190,000 8,190,000 0 8,190,000

51 20020834 Hoàng Ngọc Sơn 112,500 112,500 0 112,500

52 21020867 Chu Đức Long 4,095,000 4,095,000 0 4,095,000

53 21021248 Phạm Quốc Tuân 5,355,000 5,355,000 0 5,355,000

54 21021666 Lộc Đình  Thành 4,725,000 4,725,000 0 4,725,000

ĐHCQ CLC TT23

1 16020214 Bùi Văn Trí Dũng 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000

2 17021231 Đỗ Thành Đạt 1,995,000 1,995,000 0 1,995,000

2 17021298 Nguyễn Đình Nhật Minh 2,100,000 2,100,000 0 2,100,000

3 17021360 Đinh Bảo Vương 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000

3 17021262 Nguyễn Quang Huy 8,400,000 8,400,000 0 8,400,000

4 17021248 Trần Đức Hiếu 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000

4 17020545 Trần Lưu Tôn 34,270,000 34,270,000 0 34,270,000

5 18020167 Hoàng Việt Anh 2,100,000 2,100,000 0 2,100,000

5 18020969 Trần Phan Nguyễn 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

6 19021391 Đàm Thanh Văn 22,300,000 22,300,000 0 22,300,000

6 20021161 Hồ Đức Minh 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

7 20021501 Phạm Công Danh 19,900,000 19,900,000 0 19,900,000

7 20020329 Lê Quang Trường 400,000 400,000 0 400,000

8 20020021 Dương Bảo Long 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

8 21020516 Phạm Đức Hiếu 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000

9 21021683 Tô Tuấn Dũng 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000


